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Những ngôi chùa được xếp hạng Quốc gia đặc biệt, cũng như nhiều
kiến trúc dân gian truyền thống Việt, đều được dựng lên bằng bộ
khung gỗ. Nhiều ngôi chùa còn giữ được những cây cột gỗ từ thế kỷ
17, 18 với đường kính và kích thước khá lớn, như chùa Thầy (Hà Nội),
chùa Keo (Thái Bình). Các cột đều được kê trên chân tảng đá vôi xanh
hoặc đá sa thạch.

ThS. KTS. Nguyễn Thị Hương Mai Viện Bảo tồn di tích – Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch Tham luận Hội thảo khoa học: Kiến trúc Phật giáo Việt Nam –
thống nhất trong đa dạng, ngày 15/4/2023 tại hội trường Bảo tàng Lịch sử quốc

gia (Hà Nội)

1. Dẫn nhập

Phật giáo du nhập vào nước ta đã được hơn 2000 năm, kéo theo đó là sự xuất
hiện của ngôi chùa Việt. Qua hàng ngàn năm Phật giáo đồng hành cùng dân
tộc, kiến trúc ngôi chùa Việt cũng nằm trong dòng chảy chung của kiến trúc
dân gian truyền thống Việt; nó mang dấu ấn thời đại sản sinh nền kiến trúc ấy
đồng thời thể hiện nét riêng của mỗi vùng miền và cũng chính điều đó đã góp
phần làm nên sự thống nhất trong đa dạng của kiến trúc ngôi chùa Việt. Ngày
nay, ngôi chùa Việt đã có mặt ở tất cả các tỉnh, thành trên cả nước nhưng
những ngôi chùa còn giữ được kiến trúc cổ xưa nhất thì đều tập trung ở khu vực
đồng bằng và trung du Bắc bộ.

Với những giá trị về nhiều mặt, những ngôi chùa đều lần lượt được xếp hạng di
tích cấp Tỉnh/thành rồi cấp Quốc gia và kể từ đợt xếp hạng di tích Quốc gia Đặc
biệt lần thứ nhất (năm 2009), đến nay có hàng chục ngôi chùa có giá trị đặc
biệt về kiến trúc, lịch sử, văn hóa, tôn giáo được xếp hạng di tích Quốc gia Đặc
biệt. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để chúng ta có kế hoạch bảo tồn, phát
huy giá trị di sản kiến trúc ngôi chùa Việt.
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Những ngôi chùa được xếp hạng Quốc gia Đặc biệt ở khu vực đồng bằng và
trung du Bắc bộ rất đa dạng về niên đại xây dựng, vị trí cảnh quan, kết cấu kiến
trúc và đã phần nào khẳng định được giá trị kiến trúc nghệ thuật của ngôi chùa
Việt.

2. Vị trí cảnh quan, mặt bằng tổng thể

Những ngôi chùa xếp hạng Quốc gia Đặc biệt đều được chọn dựng trên thế đất
đẹp, vị trí cao ráo, thoáng đãng, có không gian xung quanh rộng, không xa mà
cũng không gần khu dân cư, thuận tiện về giao thông. Đó là thế đất linh thiêng,
nhiều ngôi chùa thường được chọn dựng trên đỉnh đồi cao hoặc lưng chừng núi,
đứng từ chùa có thể phóng tầm mắt ra xung quanh trong một không gian
thoáng đãng, như chùa Tây Phương (Hà Nội), chùa Đọi Sơn (Hà Nam). Nhiều
ngôi chùa được chọn đặt ở thế tựa sơn – hướng thủy, phía trước thường hướng
ra sông, hồ, phía sau tựa lưng vào núi, đồi với cảnh quan hài hòa với thiên nhiên
đẹp, hùng vĩ, như chùa Hương, chùa Thầy (Hà Nội), chùa Phật Tích (Bắc Ninh),
chùa Côn Sơn (Hải Dương)...
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Những ngôi chùa ở khu vực đồng bằng, như chùa Dâu, chùa Bút Tháp (Bắc
Ninh), chùa Phổ Minh (Nam Định), chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang)… thì cũng đều
được chọn đặt ở vị trí thoáng đãng, rìa làng, không quá xa dân mà cũng không
quá gần dân; hoặc những ngôi chùa được bao bọc bởi khu dân cư xung quanh,
như chùa Giám (Hải Dương), chùa Thái Lạc (Hưng Yên)...
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Các ngôi chùa được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt đều có mặt bằng tổng
thể khá đồ sộ với nhiều hạng mục dàn trải. Hầu hết những ngôi chùa này đều
được bố cục theo mặt bằng “Nội công – ngoại quốc”, chùa Bút Tháp (Bắc Ninh),
chùa Thầy (Hà Nội), chùa Giám (Hải Dương), hoặc “Nội nhị công – ngoại quốc”,
như chùa Keo (Thái Bình), chùa Keo (Nam Định), chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc
Giang)…. Với mặt bằng như vậy cho thấy những ngôi chùa này đều thuộc hàng
đại danh lam, được sự quan tâm xây dựng, trùng tu của cả tầng lớp thượng lưu
và thứ dân từ hàng trăm năm qua. Bên cạnh đó, cũng có những dạng mặt bằng
tổng thể “chữ Tam” (như chùa Tây Phương – Hà Nội), “Nội đinh – ngoại quốc
(chùa Bổ Đà – Bắc Giang, chùa Đọi Sơn – Hà Nam…) hoặc “Nội vương – ngoại
quốc” (chùa Dâu – Bắc Ninh). Tất cả tạo nên sự đa dạng trong bố cục mặt bằng
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tổng thể những ngôi chùa xếp hạng Quốc gia đặc biệt.
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Hệ thống thờ tự của những ngôi chùa này cũng khá đa dạng. Có chùa chỉ thờ
Phật và các vị sư tổ; có chùa thờ Phật kết hợp thờ Thánh hoặc thờ các vị Thần
theo tín ngưỡng bản địa. Chính sự đa dạng đó của đối tượng thờ phần nào quyết
định đến mặt bằng kiến trúc công trình. Những chùa vừa thờ Phật, vừa thờ Thần
sẽ tạo ra mặt bẳng kiến trúc kiển Tiền Thần – Hậu Phật, tức điện thờ Thần ở
phía trước còn khu thờ Phật ở phía sau (chùa Dâu – Bắc Ninh, chùa Thái Lạc –
Hưng Yên). Ngược lại, những chùa vừa thờ Phật, vừa thờ Thánh sẽ tạo ra mô
hình mặt bằng kiến trúc kiểu Tiền Phật – Hậu Thánh, tức khu thờ Phật ở phía
trước, khu thờ Thánh ở phía sau, như chùa Keo (Nam Định), chùa Keo (Thái
Bình), chùa Thầy (Hà Nội) và có chùa có tới hai lớp Tam Quan nội/ngoại.
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Trên mặt bằng tổng thể những ngôi chùa được xếp hạng Quốc gia đặc biệt, may
mắn chúng ta còn bảo lưu được hai cây tháp thờ Phật có niên đại từ thời Trần
(thế kỷ 14), là tháp Bình Sơn (thuộc chùa Vĩnh Khánh – Vĩnh Phúc), cao 16,5m
và tháp Phổ Minh (thuộc chùa Phổ Minh – Nam Định) cao khoảng 20m. Đây là
những cây tháp Phật giáo có niên đại cổ xưa nhất, những kiến trúc cao tầng cổ
xưa nhất hiện còn ở Bắc Bộ, xứng đáng là những báu vật của di sản Phật giáo
Việt Nam.
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3. Đặc điểm kiến trúc

Nền các công trình thường được tôn hơn mặt sân phía trước từ 0,5 đến 0,7m.
Những ngôi chùa khởi dựng sớm, như chùa Dâu (Bắc Ninh), chùa Thái Lạc (Hưng
Yên) có cấp nền Thượng điện cao hơn mặt sân tới gần 1m. Trên mặt bằng đó sẽ
phân chia thành các công trình với chức năng riêng (như Tiền Đường, Thiêu
Hương, Thượng Điện). Mỗi một công trình lại được chia thành các gian, chái (3
gian, 2 chái; 5 gian 2 chái; 7 gian 2 chái...); mỗi gian rộng trên dưới 3m. Cá biệt
có gian giữa Thượng điện chùa Thầy rộng hơn 6m, rất hiếm gặp trong kiến trúc
ngôi chùa Việt ở khu vực Bắc bộ. Nền chùa thường được lát gạch bát. Riêng
chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang) vẫn còn giữ được nền bằng đất nện cũng rất
hiếm thấy trong các ngôi chùa Việt nói chung.
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Những ngôi chùa được xếp hạng Quốc gia đặc biệt, cũng như nhiều kiến trúc
dân gian truyền thống Việt, đều được dựng lên bằng bộ khung gỗ. Nhiều ngôi
chùa còn giữ được những cây cột gỗ từ thế kỷ 17, 18 với đường kính và kích
thước khá lớn, như chùa Thầy (Hà Nội), chùa Keo (Thái Bình). Các cột đều được
kê trên chân tảng đá vôi xanh hoặc đá sa thạch. Nhiều chân tảng ở chùa còn
được chạm khắc, trang trí các cánh hoa sen rất đẹp và mang dấu ấn đương
thời. Chùa Dâu (Bắc Ninh) còn giữ được những chân tảng hoa sen từ thời Trần
(thế kỷ 14), chùa Keo (Thái Bình), chùa Bút Tháp (Bắc Ninh) còn những chân
tảng hoa sen thế kỷ 17, chùa Tây Phương (Hà Nội) còn những chân tảng hoa
sen thế kỷ 18, v.v... Đó đều là những hiện vật kiến trúc rất có giá trị, góp phần
phản ánh lịch sử ra đời, trùng tu của mỗi ngôi chùa. Cũng vì sử dụng bộ khung
gỗ nên khoảng cách giữa hai hàng cột cái thường chỉ 3 đến 4m. Cá biệt ở
Thượng điện chùa Thầy, khoảng cách giữa cột cái với cột quân liền kề cũng chỉ
trên dưới 2m nhưng khoảng cách giữa hai cột cái lên tới 5,8m.
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Các bộ vì nóc trong các ngôi chùa xếp hạng Quốc gia đặc biệt được liên kết
theo các kiểu cơ bản sau:

- Kiểu vì giá chiêng, trong số những ngôi chùa được xếp hạng quốc gia đặc biệt
thì chùa Thái Lạc (Hưng Yên) và chùa Dâu (Bắc Ninh) là còn giữ được những bộ
vì cổ nhất (niên đại thế kỷ 14), góp phần tạo nên giá trị kiến trúc đặc biệt của
ngôi chùa. Bộ vì nóc của những ngôi chùa này đều được dựng trên một câu đầu
mập khoẻ nối hai đầu cột cái qua hai đấu vuông thót đáy lớn. Trên câu đầu đỡ
hai trụ trốn, đỉnh trụ đội một con tường bụng lợn (rường hơi cong, thót nhẹ ở hai
đầu); giữa hai trụ trốn là một ván lá đề lớn. Cũng là kiểu vì giá chiêng với ván lá
đề lồng trong lòng giá chiêng, nhưng ở chùa Giám (Hải Dương), niên đại thế kỷ
17 khoảng các giữa hai trụ trốn đã hơn và kích thước lá đề cũng rộng hơn.
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- Kiểu vì nóc thứ hai là kiểu chồng rường, gồm những con rường chồng lên nhau
qua các đấu vuông thót đáy (chùa Keo – Thái Bình) hoặc qua các đấu sen (chùa
Tây Phương – Hà Nội, hay Tiền đường chùa Thầy – Hà Nội)... Đó đều là những bộ
vì nóc chồng rường niên đại từ thế kỷ 17, 18 còn bảo tồn đến ngày nay. Các con
rường ngắn dần khi lên cao theo chiều dốc mái...
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- Kiểu vì thứ ba là biến thể giữa giá chiêng và chồng rường. Kiểu vì này xuất
hiện trong một số ngôi chùa như chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang) với vì nóc kiểu
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giá chiêng – chồng rường – con nhị; hay như ở Tiền đường chùa Bút Tháp (Bắc
Ninh)  với vì nóc kiểu giá chiêng – chồng rường... Trong số những ngôi chùa xếp
hạng Quốc gia đặc biệt, có vì nóc ở Điện Thánh chùa Thầy (Hà Nội) kết cấu kiểu
giá chiêng kép để đưa mái lên cao và mở rộng lòng nhà hơn. Do kết cấu như
vậy, các kẻ góc đã chạy thẳng tới đầu cột trốn thay vì chạy tới đầu cột cái.
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- Kiểu thứ 4 là kiểu vì kèo, chỉ đơn giản gồm hai thanh kèo đặt xuôi theo chiều
dốc mái, một đầu giao nhau nơi nóc mái, đỡ Thượng lương, đầu kia ăn mộng
xuống đầu cột. Kiểu vì này có niên đại khá muộn, thường chỉ vào thế kỷ 19, 20
và được làm ở các công trình phụ trợ, như Hành lang các chùa Bút Tháp (Bắc
Ninh), Phổ Minh (Nam Định), chùa Dâu (Bắc Ninh)…

- Kiểu thứ năm là kiểu vì ván mê cũng có niên đại khá muộn, thường ở vị trí tòa
Thiêu hương, như ở chùa Bổ Đà (Bắc Giang). Kiểu vì này, kê trên câu đầu là một
ván bưng hình tam giác, hai mặt ván mê là diện để thể hiện các đề tài chạm
khắc, trang trí…
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Nếu vì nóc được làm giữa hai hàng cột cái thì vì nách lại được tạo giữa cột cái
với cột quân liền kề. Về cơ bản cũng có những kiểu liên kết vì nách tương tự như
liên kết vì nóc. Những ngôi chùa còn giữ được các vì nách cổ xưa, có giá trị có
thể kể đến như bộ vì chồng rường ở Thượng điện chùa Thái Lạc (Hưng Yên),
chùa Keo (Thái Bình)… có niên đại từ thế kỷ 17. Nối giằng các cột là hệ xà dọc,
gồm có xà dọc cột cái, xà dọc cột quân…

Để giảm sự thô cứng, các cấu kiện gỗ đỡ mái thường được nghệ nhân chạm
khắc, trang trí những họa tiết hoa văn đặc sắc và mang dấu ấn đương thời.
Những chạm khắc trang trí có giá trị nhất phải kể đến như ở ván lá đề trên
Thượng điện chùa Dâu (Bắc Ninh), chùa Thái Lạc (Hưng Yên) với các hoa văn
rồng, phượng, tiên nữ, phỗng mang phong cách nghệ thuật thời Trần (thế kỷ
14), có thể coi như những tác phẩm điêu khắc gỗ cổ nhất hiện còn trên kiến
trúc ngôi chùa Việt.
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Ngoài chùa Dâu, chùa Thái Lạc, những ngôi chùa khác như chùa Thầy (Hà Nội),
chùa Keo (Thái Bình), chùa Keo (Nam Định), chùa Giám (Hải Dương), chùa Bổ
Đà (Bắc Giang), chùa Tây Phương (Hà Nội) cũng đều lưu giữ các hoa văn chạm
khắc trên cấu kiện gỗ với niên đại từ thế kỷ 17 - 18. Đó là những hình rồng, hình
vân mây, hoa sen, mặt trời, đao mác...
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Bao che quanh chùa nguyên xưa đều là các ván bưng bằng gỗ. Ngày nay, nhiều
ngôi chùa vẫn còn giữ được hệ ván bưng bằng gỗ như chùa Thầy (Hà Nội), chùa
Bút Tháp (Bắc Ninh) hay thượng điện chùa Dâu (Bắc Ninh)...  Nhiều chùa hiện
đã xây tường gạch bao che.
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Mái chùa thường lợp ngói mũi hài hoặc ngói di loại nhỏ. Các đầu đao đắp hình
rồng, phượng và được tạo uốn cong... Trên chính giữa bờ nóc của Tiền đường
(Tam Bảo) thường đặt bức Đại tự ghi tên chùa, bông sen, bánh xe chuyển Pháp
luân hoặc hồ lô... Đáng chú ý trên hệ mái chùa Thầy (Hà Nội) còn giữ được
nhiều viên ngói mũi cổ có niên đại từ thế kỷ 17 – 18.
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3. Lời kết

Khu vực Bắc Bộ là nơi còn lưu giữ số lượng chùa được xếp hạng Quốc gia Đặc
biệt nhiều nhất cả nước. Có những ngôi chùa nằm trong quần thể di tích danh
thắng như chùa Hương (trong quần thể danh thắng Hương Sơn – Hà Nội), chùa
Bảo Sơn (trong quần thể khu di tích Cổ Loa  - Hà Nội), chùa Đồng Nhân (trong
quần thể di tích đình – đền – chùa Hai Bà Trưng – Hà Nội), hay quần thể di tích
danh thắng Yên Tử (Đông Triều – Quảng Ninh); có những ngôi chùa tự thân nó
là một công trình kiến trúc độc lập, như chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà (Bắc
Giang), chùa Bút Tháp (Bắc Ninh),v.v... Có những ngôi chùa được xếp trong loại
hình di tích lịch sử, văn hóa, hoặc danh lam thắng cảnh nhưng chiếm số lượng
nhiều hơn cả là những ngôi chùa thuộc loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật.

Trong số những ngôi chùa đó, ta có thể thấy được sự phong phú, đa dạng về
niên đại khởi dựng, về bố cục mặt bằng, kiểu dáng kiến trúc cũng như cách thức
bài trí không gian thờ tự. Nhưng tựu chung đó đều là những ngôi chùa lớn, với
quy mô tổng thể gồm nhiều hạng mục. Kiến trúc của những ngôi chùa được xếp
hạng Quốc gia đặc biệt ở khu vực Bắc bộ có niên đại trải dài, liên tục qua nhiều
thế kỷ chính nó đã góp phần phản anh lịch sử kiến trúc truyền thống Việt.

Bên cạnh những giá trị về kiến trúc, nghệ thuật, nhiều ngôi chùa còn giữ được
những di sản văn hóa rất có giá trị, như pho tượng A Di Đà chùa Phật Tích, kho
mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà, bộ tượng Di đà Tam tôn chùa Thầy,...
Đó đều là những bảo vật Phật giáo Việt Nam, thậm chí còn được đưa vào danh
mục bảo vật quốc gia nên rất cần chúng ta phải trân trọng, bảo tồn cho thế hệ
mai sau.

ThS. KTS. Nguyễn Thị Hương Mai Viện Bảo tồn di tích – Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch Tham luận Hội thảo khoa học: Kiến trúc Phật giáo Việt Nam –
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thống nhất trong đa dạng, ngày 15/4/2023 tại hội trường Bảo tàng Lịch sử quốc
gia (Hà Nội)
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